
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 2662 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Chợ Xuân Mỹ, ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

136/ĐKKDD-

ĐNAI
25/01/19 1158/GPP 24/02/22

2 PHẠM THỊ HÒA 3839 21/08/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc tây An 

Bình

Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

4179/ĐKKDD-

ĐNAI
09/12/19 4158/GPP 07/08/23

Huyện Định Quán

3 Vòng Thị Vân 2597/ 19/12/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Mỹ 

Vân

SN 04 khu dân cư Thái Hòa 2, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

196/ĐKKDD-

ĐNAI
14/06/19 1231/GPP 11/07/22

4 Ka Liễu 1271/ 18/11/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Việt 

Liễu

11, ấp Hiệp Nghĩa, thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

1299/ĐKKDD-

ĐNAI
15/01/21 1977/GPP 15/01/21

GPP 

hết 

hiệu 

lực 

15/01/

2024

5 Nguyễn Thị Trang 6040 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nguyễn Bình

65/7, ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

7141/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7240/GPP 31/08/22

6 Huỳnh Thị KimNgân 5777 05/04/21

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

QUẦY THUỐC 

LÊ BÌNH 2

số 52, KP Hiệp Quyết, TT Định Quán,Định 

Quán,Đồng Nai

7531/ĐKKDD-

ĐNAI
14/12/22 7497/GPP 07/12/22

Huyện Long Thành

7 Trần Hiếu Thiện

566/CCH

N-D-

SYT-

ĐNAI

02/03/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc công ty 

TNHH một thanh 

viên PKĐK Xuân 

Triệu

A15, đường Lý Thái Tổ, khu phước Hải, thị 

trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4386/ĐKKDD-

ĐNAI
29/06/2020 4366/GPP 05/07/23

PHỤ LỤC 1

Ghi 

chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC
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Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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8
NGUYỄN XUÂN 

PHONG

5546/QĐ

-SYT
05/07/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tuyết 

Vy 2

Tổ 1, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

5445/ĐKKDD-

ĐNAI
08/12/2021 6499/GPP 08/12/21

9 Lê Minh Chiến 5043 08/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Trang 3

Số 284 đường 769, ấp 10, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

6725/ĐKKDD-

ĐNAI
07/04/2022 6735/GPP 07/04/22

10 Nguyễn Thị Điệp

2543/CC

HN-D-

SYT-

HCM

07/02/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Nguyen Diep

Số 221, tổ 10, khu 4, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

6825/ĐKKDD-

ĐNAI
05/05/2022 6799/GPP 05/05/22

11 Phạm Thị Hồng Huệ 5761 20/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Vinh 

Huệ

Tổ 53, ấp 5, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

6877/ĐKKDD-

ĐNAI
24/05/2022 6855/GPP 24/05/22

12 Nguyễn Thị Hương 2251/ 24/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 868-

Nguyễn Thị Hương

Tổ 10, ấp Tập Phước, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

7080/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7151/GPP 25/07/22

13 PHẠM THỊ TRANG 6363 27/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Linh 

Châu 2

99, tổ 10, ấp 4, xã Long An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7152/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7245/GPP 31/08/22

14 Nguyễn Thị Thanh Tâm 5633 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Liêm

Tổ 32, khu Cầu Xéo, TT Long Thành, 

huyện Long Thành, Đồng Nai

7366/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/22 7345/GPP 19/10/22

15 Phạm Đoàn Minh 1643
28/05

/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đoàn 

Minh

Tổ 16, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long 

Thành, Đồng Nai

1609/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/22 663/GPP 19/10/22

16 Nguyễn Thị ThùyDương 6613 29/8/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

NHÂN KHANG

Tổ 6,khu 4,ấp 8,xã An Phước,huyện Long 

Thành,Đồng Nai

7536/ĐKKDD-

ĐNAI
14/12/22 7502/GPP 14/12/22

17 Nguyễn Thị Gái 7799 23/05/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

trang

Số 14,KP 4 ấp 8, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

8063/ĐKKDD-

ĐNAI
05/07/2023 7979/GPP 05/07/23

18 Vũ Thị Mỹ 6252 10/18/2014

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Quầy thuốc Bảo Minh 
Tổ 4, ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7167/ĐKKDD-

ĐNAI
12/01/23 7570/GPP 12/01/23

Huyện Nhơn Trạch

19 Lê Thị Ngâu 1841 26/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Phú Mỹ

Ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

114/ĐKKDD-

ĐNAI
22/03/19 1163/GPP 26/04/22

20
NGUYỄN TRẦN VĂN 

ĐÔNG
4048 24/03/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Hà 1

Hùng Vương, ấp 3, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

4318/ĐKKDD-

ĐNAI
27/05/2020 4312/GPP 07/06/23

21 Trần Văn Quân 5789 28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phước 

Lộc 10

Trần Thị Nhạt, ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6721/ĐKKDD-

ĐNAI
01/04/2022 6695/GPP 01/04/22
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22
 NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG UYÊN
6049 08/03/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long 

Châu 732

491, Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6903/ĐKKDD-

ĐNAI
26/05/2022 6867/GPP 26/05/22

23 Trần Thị Thuần

1737/CC

HN-D-

SYT-CM

19/09/2018
Sở Y Tế 

Cà Mau

Quầy thuốc Gia 

Phú 1

Tôn Đức Thắng, tổ 15, ấp Đất Mới, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6994/ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 7085/GPP 17/06/22

24 Đặng Thị Sáu

1119/CC

HN-D-

SYT-PY

20/12/2019
Sở Y Tế 

Phú Yên

Quầy thuốc 

Phương Nghi 1

446/3  Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

7070/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7161/GPP 25/07/22

25 Trần Thị LệTrang 3591
23/10/

2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

TRÂM ANH 2

Tổ 32, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

7504/ĐKKDD-

ĐNAI
30/11/22 7474/GPP 30/11/22

26 Nguyễn Thị Mai Sương 5114 05/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Châu 18

Số D174 Hùng Vương, ấp Phước Lý, xã Đại 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

7753/ĐKKDD-

ĐNAI
20/03/2023 7677/GPP 20/03/23

27
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TRINH
7696 04/05/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

BẢO PHÚC

Hùng Vương, KP Mỹ Khoan, Thị trấn Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

8723/ĐKKDD-

ĐNAI
03/06/2024 9395/GPP 03/06/24

Thành phố Biên Hòa

28 Nguyễn Đắc Sơn 981/ 19/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Huyền 

Cường

79 KP Hương Phước, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4826/ĐKKDD-

ĐNAI
05/12/14 6032/GPP 04/10/23

29 BÙI THỊ KIM THANH 4580 10/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa 

Long Bình Tân- 

Trực thuộc Công 

ty TNHH PKĐK 

Long Bình Tân

8-8A, đường 136, QL51, KP Bình Dương, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6508/ĐKKDD-

ĐNAI
21/12/20 6545/GPP 21/12/20

GPP 

hết 

hiệu 

lực 

21/12/

2023

30 Ngô Thị Hiền

4099/CC

HN-D-

SYT-LA

06/01/2020
Sở Y Tế 

Long An

Nhà thuốc Ngân 

Nhung

3/6 Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6501/ĐKKDD-

ĐNAI
17/05/2021 6550/GPP 17/05/21
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31 Trần Ngọc Định

1576/CC

HN-D-

SYT-ĐT

02/08/2021
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Thành 

Loan

68A,QL 51, KP Bình Dương, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

6612/ĐKKDD-

ĐNAI
04/01/2022 6598/GPP 04/01/22

32 Nguyễn Thị Huyền 5426 31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thăng 

Long

G24, KP 5, phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6676/ĐKKDD-

ĐNAI
04/01/2022 6659/GPP 04/01/22

33 Nguyễn Thị Hai 5651 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trâm 

Ánh

Tổ 9, KP Tân Cang, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6679/ĐKKDD-

ĐNAI
26/01/2022 6656/GPP 26/01/22

34 Nguyễn Hải Dương

1570/CC

HN-D-

SYT-ĐT

20/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Lê 

Trang 2

C117B Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

6672/ĐKKDD-

ĐNAI
14/03/2022 6663/GPP 14/03/22

35 Lê Thị Kim Quy 5876 17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lê 

Khanh

166/2, tổ 2, khu phố 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6750/ĐKKDD-

ĐNAI
14/03/2022 6710/GPP 14/03/22

36 Nguyễn Thị Huyền

07493/C

CHN-

SYT-

HNO

16/12/2021

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hà Nội

Nhà thuốc Huyền 

Quân

903, Bùi Văn Hòa, tổ 6, ấp 7, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6748/ĐKKDD-

ĐNAI
14/03/2022 6712/GPP 14/03/22

37 TRẦN THỊ HẰNG 5595 02/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Phúc An

615A Hoàng Tam Kỳ, KP 5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6770/ĐKKDD-

ĐNAI
07/04/2022 6736/GPP 07/04/22

38
 NGUYỄN THỊ THU 

HUYỀN
5847 17/01/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Mạnh 

Tiến

9, tổ 12, KP Long Đức 3, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6776/ĐKKDD-

ĐNAI
07/04/2022 6754/GPP 07/04/22

39 Võ Quyên Ái Ngọc 5264 26/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Gia Phát

101/117 Nguyễn Tri Phương,KPTân Bản, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6834/ĐKKDD-

ĐNAI
19/04/2022 6813/GPP 19/04/22

40
BÙI THỊ MINH 

THƯƠNG
5550 05/07/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiếu 

Nguyệt

A24/8B, KP 5, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6841/ĐKKDD-

ĐNAI
19/04/2022 6806/GPP 19/04/22

41 Bùi Văn Vụ 5977 21/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tuấn 

Hiếu

K1/27C Nguyễn Thị Tồn, KP2, phường Bửu 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6912/ĐKKDD-

ĐNAI
10/05/2022 6992/GPP 10/05/22

42 Nguyễn Thị Mỹ Tiên

1705/CC

HN-D-

SYT-ĐT

04/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Tấn 

Sang

68 Phạm Văn Diêu, KP 4, phường Tân 

Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6946/ĐKKDD-

ĐNAI
10/05/2022 7022/GPP 10/05/22

43 BÙI THỊ MỸ NGỌC 5663 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Quý Đức

126A Hoàng Bá Bích, KP5, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6960/ĐKKDD-

ĐNAI
30/05/2022 7059/GPP 30/05/22
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44 Võ Thị Mai Ninh

7050/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

26/01/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm 

Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 1269

13 Bùi Văn Hòa, KP4, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7996/ĐKKDD-

ĐNAI
30/05/2022 7931/GPP 30/05/22

45 ĐỖ VĂN MƯỜI 5470 14/06/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Khánh 

Huyền

31A11, KP 11, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8108/ĐKKDD-

ĐNAI
10/06/2022 8803/GPP 10/06/22

46 LÊ THANH NHÀN 5687 06/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thúy 

Hằng I

130B, Phạm Văn Diệu, tổ 11, KP 1, phường 

Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8518/ĐKKDD-

ĐNAI
14/06/2022 9200/GPP 14/06/22

47 NGUYỄN THỊ QUYÊN 7436 13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Phúc Khang

173/200A, tổ 16, KP8, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8593/ĐKKDD-

ĐNAI
11/05/2023 9271/GPP không có

48 Trịnh Thị Thu Cúc 968/ 04/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Dương Minh

K1/101, khu phố 2, phường Bửu Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6835//ĐKKDD-

ĐNAI
23/05/2023 6812/GPP không có

49 Trương Văn Hoa

12014/C

CHN-D-

SYT-

HCM

15/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Á Châu 

2

30 tổ 16, KP 2, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7551/ĐKKDD-

ĐNAI
12/06/2023 7517/GPP 12/06/23

50 Nguyễn Thị Thanh Thảo

1985/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

14/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Văn 

Nghiệp

174, tổ 6, khu phố 8A, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6857/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2023 6814/GPP 19/07/23
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp GPP

Ghi 

chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

51 Hồ Thị Phượng 2831//// 26/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CƠ SỞ CHUYÊN 

BÁN LẺ THUỐC 

DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ 

TRUYỀN: HOÀN 

DUYÊN

78 Võ Nguyên Giáp, KP Vườn Dừa, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

6872/ĐKKDD-

ĐNAI
15/08/2023 6829/GPP không có

52 LÊ THỊ DUNG 7141 03/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lộc 

Phước An

10/5, tổ 5, KP 1, phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7068/ĐKKDD-

ĐNAI
23/01/24 7163/GPP 23/01/24

53 Nguyễn Thị Sen 1600/ 19/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Nguyễn 

Hoàng

B26 Phan Chu Trinh, tổ 16, KP 1, phường 

Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4836/ĐKKDD-

ĐNAI
01/04/24 6036/GPP 01/04/24

54 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên

8161/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

24/11/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẨN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY 

TẠI TỈNH ĐỒNG 

NAI - NHÀ 

THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 1219

891 Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Đồng Nai, 

phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6686/ĐKKDD-

ĐNAI
07/05/2024 6673/GPP 07/05/24

55 Nguyễn Quốc Vũ 4278 08/03/20
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Thiên Minh 

491/1, tổ 31, KP3, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

6953/ĐKKDD-

ĐNAI
14/12/22 7015/GPP 14/12/22

Thành phố Long Khánh

56 Dương Thị Ngọc Quyên

4710/CC

HN-D-

SYT-

HCM

01/08/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY 

TẠI TỈNH ĐỒNG 

NAI - Nhà thuốc 

Pharmacity số 1374

117 Nguyễn Thị Minh Khai, KP6, phường 

Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

8462/ĐKKDD-

ĐNAI
12/05/2022 9160/GPP 12/05/22
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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Cơ sở kinh doanh dược

STT

57 Lê Thành Tâm 5343 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tâm 

Hiển

89, Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

5232/ĐKKDD-

ĐNAI
16/05/2022 6307/GPP 16/05/22

58 Thân Thị Thông 6221 12/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Yến Nhi

27 Tổ 19 KP Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

6590/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 6586/GPP 25/07/22

Huyện Thống Nhất

59 Đỗ Kim Phương 581 10/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc PKĐK 

Hoàng Tiến Dũng- 

Chi nhánh công ty 

TNHH Thủy Trung

C1/053 ấp Bắc Sơn, xã Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6869/ĐKKDD-

ĐNAI
04/01/2022 6832/GPP 09/01/24

60 Nguyễn Thị Kim Dung 5839 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Tuyền

Chợ 9/4, ấp 9/4, Hưng Lộc, xã Hưng Lộc, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6980/ĐKKDD-

ĐNAI
21/03/2022 7071/GPP 21/03/22

61 Nguyễn Thị Thanh Hương 1450/ 10/02/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Hương

106/3 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6977/ĐKKDD-

ĐNAI
10/06/2022 7069/GPP 10/06/22

62 Vũ Duy Ngọc 8168 31/07/23
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Nhân Ái 88

504/2A, Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

6991/ĐKKDD-

ĐNAI
29/12/23 7082/GPP 29/12/23

Huyện Trảng Bom

63 Trần Nhật Phượng 1559/ 04/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhật 

Phượng

Kiốt số A14, chợ Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7027/ĐKKDD-

ĐNAI
12/05/2021 7131/GPP 13/05/24

64  NGUYỄN GIA HẢI 5735 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Hải

18/2 Bình Minh, tổ 2, ấp Bảo Vệ, xã Giang 

Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7026/ĐKKDD-

ĐNAI
17/01/2022 7132/GPP 17/01/22

65 Đỗ Nguyễn Kim Uyên 3186/ 06/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Thiện

85 đường Sông Thao- Bàu Hàm, ấp Hưng 

Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

7145/ĐKKDD-

ĐNAI
16/05/2022 7235/GPP 16/05/22

66 HOÀNG NGỌC HẢI 5054 08/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

NGỌC HẢI

Đường 20, tổ 6, ấp Long Hưng, xã Hưng 

Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7731/ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 7701/GPP 17/06/22

67 Vũ Thị Kim Dung 207/ 04/10/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hạnh 

Phúc

Đường tỉnh lộ 777, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7947/ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 7855/GPP 17/06/22
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

68 Nguyễn Thị Hoài Thu 5350 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Tuyền

198C/4, tổ 33, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

6904//ĐKKDD-

ĐNAI
17/06/2022 6866/GPP 17/06/22

69 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 3389/ 11/05/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Huệ

36A, đường 7km, ấp Hòa Bình, xã Đông 

Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8552/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/2022 9232/GPP 11/07/22

70 Nguyễn Thị Lam Trà 6150 12/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Gia 

Hưng

N1Lê Duẩn, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

1253/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/2022 1943/GPP 11/07/22

71
TRẦN THỊ PHÚC 

THỊNH
6086 21/03/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phúc 

Thịnh

Đường Nguyễn Hoàng, tổ 12, ấp 5, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2413/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 1340/GPP 31/08/22

72 Lê Thị Vân
4324/BD

-CCHND
18/01/2017

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Quầy thuốc Minh 

Hiền

Tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

7567/ĐKKDD-

ĐNAI
20/03/2023 7532/GPP 20/03/23

73 Trần Đức Chính 6856 01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Châu

Số 10, đường Đông Hòa 7km, tổ 4, ấp Hòa 

Bình, xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8205/ĐKKDD-

ĐNAI
23/05/2023 8924/GPP 23/05/23

74 Trần Huỳnh Ngân 824/ 03/04/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Sài 

Gòn Việt Kids

B2 Hùng Vương, tổ 5, KP3, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3854/ĐKKDD-

ĐNAI
19/07/2023 3880/GPP 19/07/23

75 ĐỖ THỊ THÚY 8685 19/12/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Quỳnh 

An III

Số nhà 06 đường N3, tổ 2, ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3928/ĐKKDD-

ĐNAI
21/02/24 3936/GPP 21/02/24

Huyện Vĩnh Cửu

76 Đào Thị Mừng 1252/ 31/10/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc số 1253

Ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

4031/ĐKKDD-

ĐNAI
08/12/23 4047/GPP 08/12/23

77 Lý Thị Thanh Minh 81
23/07/

2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

MINH ANH

Ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

4845/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/22 6059/GPP 31/10/22

78 Nguyễn Thị Nhàn 6339 13/06/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

TÂY GIA HÂN

Tổ 13, ĐT 768, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

6937/ĐKKDD-

ĐNAI
26/12/22 7003/GPP 26/12/22

79 nguyễn  Hoàng Ngân 6869 01/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 4946

Số nhà 320, Hương lộ 15, tổ 5, ấp 1, xã 

Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

6944/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2023 7023/GPP 31/08/23

Huyện Xuân Lộc
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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80 Bùi Nhật Thuyên

3441/CC

HN-D-

SYT-

HCM

31/08/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Nhật 

Thiên Thanh

49 ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

7020/ĐKKDD-

ĐNAI
19/04/19 7108/GPP 05/07/22

81 Lê Thị Kiều

4238/CC

HN-D-

SYT-

HCM

03/04/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Kiều 

Nga

Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

2451/ĐKKDD-

ĐNAI
14/06/19 3723/GPP 12/05/22

82 Nguyễn Thị Nữ

3767/CC

HN-D-

SYT-LA

28/06/2019
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Thanh 

Bình 117

Ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

7989/ĐKKDD-

ĐNAI
26/08/19 7938/GPP 31/08/22

83 Hoàng Thị Loan 3781 24/06/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Loan

18/3, tổ 17, ấp 6, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

4845/ĐKKDD-

ĐNAI
28/12/20 6059/GPP 22/12/23

84 Dương Thị Hoàng 5824 10/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh công ty 

TNHH Mai Khôi 

Medical - Nhà 

thuốc Mai Khôi 

179, Hùng Vương, KP 4, thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

6937/ĐKKDD-

ĐNAI
02/06/2022 7003/GPP 02/06/22

85 Bùi Xuân Long 6137 04/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nhật 

Cường

Trần Hưng Đạo, khu 6, thị trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

6944/ĐKKDD-

ĐNAI
10/06/2022 7023/GPP 10/06/22

86 Đoàn Thị Thu Thảo 1799/ 14/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc An

Ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

7020/ĐKKDD-

ĐNAI
05/07/2022 7108/GPP 05/07/22

87 Trần Thị Thu Yến 2347
9/08

/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Yến 

Thịnh

1783, ấp 4B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, Đồng Nai

2451/ĐKKDD-

ĐNAI
06/10/22 3723/GPP 06/10/22

88 Lại Quốc Hưng 3627 25/12/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bích 

Thùy

976, ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

7989/ĐKKDD-

ĐNAI
12/06/2023 7938/GPP 12/06/23

Tổng cộng: 88 cơ sở
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